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TÓM TẮT 
Bài viết phần tích về các tác động của biến đổi khí hậu đến vùng ven 
và kiến trúc nhà ở vùng ven Đồng bằng sông Cửu Long với trường 
hợp nghiên cứu điển hình tại TP Trà Vinh. GIS (geographic 
information system) là phương pháp  sử dụng cho nghiên cứu này, 
bao gồm phân tích dữ liệu ảnh viễn thám Sentinel 2, Landsat 8-9 và 
dữ liệu bản đồ hiện trạng để xác định vùng ven và sự chuyển hóa 
của vùng ven với mục tiêu xây dựng các kịch bản về tổ chức không 
gian ở tại khu vực này một cách hiệu quả trong tương lai. Về kiến 
trúc nhà ở, bài viết đề cập đến các giải pháp thiết kế sinh khí hậu 
nhằm hướng đến tính tiện nghi cụ thể như giải pháp bao che cho 
công trình nhà ở tại vùng ven thành TP Trà Vinh.  
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng ven; kiến 
trúc nhà ở. 
 
ABSTRACT 
The article analyzes the impacts of climate change on the Peri-
urban and housing architecture of cities in the Mekong Delta, with 
a case study in Tra Vinh City. GIS (geographic information system) 
is the method used for this study, including analysis of remote 
sensing images Sentinel 2, Landsat 8-9 and current map data to 
identify the coastal areas and the transformation of the coastal 
areas with the goal of building scenarios for effective spatial 
organization in this area in the future. Regarding residential 
architecture, the article mentions bioclimatic design solutions 
aiming at specific comfort such as covering solutions for 
residential projects in the Peri-urban of  Tra Vinh city. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi của khí hậu trong một 

khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt 
động của con người. BĐKH biểu hiện bởi sự nóng lên toàn cầu, mực 
nước biển dâng và gia tăng một cách cực đoan các hiện tượng khí 
tượng thủy văn [1]. Trong những năm qua tác động BĐKH ngày 
càng gia tăng sự ảnh hưởng tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 

những tác động từ các hiện tượng này trở nên đặc biệt nghiêm 
trọng đối với sản xuất nông nghiệp, tổ chức không gian đô thị và 
các mặt đời sống xã hội khác. Vùng ĐBSCL là vùng cực Nam của Việt 
Nam, còn được gọi là vùng Đồng bằng sông Mekong, với 13 tỉnh, 
thành phố là: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc 
Liêu và Cà Mau. ĐBSCL có tổng diện tích là 40.816,4 km² và dân số 
toàn vùng là 17.282.500 người. Về vị trí địa lý, ĐBSCL nằm liền kề 
vùng Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam là vịnh 
Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông.  

Theo Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) đến tháng 12/2020, 
vùng ĐBSCL có 174 đô thị trong đó: 1 đô thị loại I trực thuộc Trung 
ương (Cần Thơ); 2 đô thị loại I trực thuộc tỉnh: Mỹ Tho (Tiền Giang) 
và Long Xuyên (An Giang); 12 đô thị loại II, 9 đô thị loại III, 23 đô thị 
loại IV và 127 đô thị loại V. ĐBSCL có 12 đô thị tỉnh lỵ bao gồm: Bạc 
Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cao Lãnh, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Sóc 
Trăng, Tân An, Trà Vinh, Vị Thanh, Vĩnh Long. Trong đó có 2 đô thị 
loại I (Mỹ Tho, Long Xuyên), 10 đô thị loại II và 1 đô thị loại III (Sóc 
Trăng). [2] 

Trong quy hoạch, phần lớn các đô thị tỉnh lỵ của vùng ĐBSCL 
đều là đô thị chỉnh trang mở rộng, hay nâng cấp từ một thị trấn cũ. 
Tỷ lệ đô thị hóa và tốc độ đô thị hóa của vùng vẫn thấp hơn nhiều 
so với trung bình toàn quốc. Nhiều đô thị chưa tạo ra sự đột phá cho 
nền kinh tế địa phương một cách rõ nét. Nguyên nhân là do các đô 
thị chưa được đầu tư đúng mức hoặc đưa ra mục tiêu phát triển chưa 
phù hợp, chưa nâng tầm vị trí kinh tế của đô thị để trở thành đòn 
bẩy thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Một yếu tố 
quan trọng khác đó là điều kiện giao thông chưa tiện lợi, đầu tư chưa 
đủ tầm, công năng của một đô thị bị hạn chế. [3] 

 
Hình 1. Đô thị hóa tại các đô thị tỉnh lỵ ĐBSCL từ 1985 đến 2018 [4] 
Trà Vinh là một tỉnh thuộc ĐBSCL, nằm ở phần cuối cù lao kẹp 

giữa sông Tiền và sông Hậu. TP Trà Vinh có diện tích tự nhiên là 
6.794 ha, gồm 10 đơn vị hành chính là 9 phường và 1 xã. TP Trà Vinh 
được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III vào tháng 8/2007 và là 
đô thị loại II vào năm 2016. Theo Quy hoạch chung TP Trà Vinh mở 
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đô thị loại II vào năm 2016. Theo Quy hoạch chung TP Trà Vinh mở 

rộng đến năm 2040 được phê duyệt năm 2023, tổng diện tích TP Trà 
Vinh là 16.366.97ha. Dân số TP Trà Vinh đến năm 2022 là 171.948 
người, trong đó dân số TP Trà Vinh hiện hữu là 112.738 người và 
phần mở rộng là 59.210 người. [5] 

 
Hình 2. Vị trí địa lý tỉnh Trà Vinh, và ranh giới TP Trà Vinh [4] 
TP Trà Vinh xếp thứ 3 trong Top 15 thành phố có chất lượng 

không khí trong lành nhất tại Đông Nam Á, và được xếp hạng trong 
lành nhất Việt Nam theo IQ Air. Trà Vinh được đánh giá là tỉnh đứng 
đầu cả nước về chất lượng quản trị môi trường, định hướng tăng 
trưởng xanh trong bảng xếp hạng Chỉ số Xanh (PGI) năm 2022.   

Về tổ chức không gian vùng ven ĐBSCL nói chung và TP Trà Vinh 
nói riêng có những nét đặc thù riêng. Do xuất phát từ nền kinh tế 
sản xuất nông nghiệp nên kiến trúc nhà ở và các cụm tuyến dân cư 
nông thôn ở vùng vùng ven các đô thị ĐBSCL luôn đảm bảo 2 chức 
năng chính, vừa là đơn vị ở vừa là đơn vị sản xuất. Theo quan niệm 
người dân ĐBSCL: “Nhất cận thị (gần chợ thuận lợi giao thương, mua 
bán), nhị cận giang (gần sông, thuận lợi vận chuyển nông sản tưới 
tiêu), tam cận lộ (thuận lợi về đường giao thông), tứ cận điền (gần 
đồng ruộng). Từ đó hình thành đặc trưng văn hóa cư trú gắn liền với 
hoạt động sản xuất và giao thương mang đặc thù của cư dân miền 
sông nước ĐBSCL. 

Vùng ven liên quan mật thiết đến đô thị và luôn chịu tác động 
mạnh của quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị. Vùng 
ven đô, vì thế mang tính lưỡng cư, vừa nông thôn vừa đô thị. Tuy 
nhiên, sự mở rộng không gian đô thị đã phần nào làm mất đi sự cân 
bằng sinh thái vốn có  của bản thân các điểm dân cư vùng ven cũng 
như đối với đô thị. Đó là vùng ven, tự bao đời như vành đai xanh của 
đô thị, ngoài chức năng cung cấp trực tiếp sản vật cho đô thị với chi 
phí vận chuyển tối thiểu còn góp phần đảm bảo sự cân bằng sinh 
thái của môi trường đô thị. (Hình 3) 

 
Hình 3. Quá trình đô thị hóa TP Trà Vinh 
Từ những thực tế trên, việc xác định vùng ven, nghiên cứu xu 

hướng biến đổi không gian khu vực vùng ven trong quá trình đô thị 
hóa cùng các cơ sở khoa học về tổ chức không gian vùng ven để xây 
dựng các kịch bản phát triển không gian các điểm dân cư và nhà ở 
vùng TP Trà Vinh thích ứng với BĐKH là vấn đề cấp thiết.  

 
2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ BĐKH  
2.1 BĐKH và kịch bản BĐKH 
Ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH (Intergovernmental Panel on 

Climate Change - IPCC) công bố kịch bản đường phân bố nồng độ 

khí nhà kính đại diện (Representative Concentration Pathways - 
RCP), tên các kịch bản được ghép bởi RCP và độ lớn của bức xạ khí 
nhà kính trong khí quyển tính đến thời điểm năm 2100. Thay đổi 
nồng độ khí nhà kính trong khí quyển là yếu tố quan trọng trong dự 
báo về BĐKH. Kịch bản BĐKH được xây dựng từ các giả định về sự 
thay đổi trong tương lai, quan hệ giữa phát thải khí nhà kính và các 
hoạt động kinh tế - xã hội. Sự thay đổi của các biến khí hậu được so 
sánh với giá trị trung bình của giai đoạn cơ sở từ năm 1986 - 2005 
(Bảng 1)  [1] 

 
Bảng1: Tóm tắt đặc trưng các kịch bản so với thời kỳ cơ sở (1986 - 

2005) [1] 
Các dữ liệu về nhiệt độ bề mặt đô thị, nước biển dâng, nâng hạ 

địa chất và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan theo hai kịch 
bản RCP 4.5 và RCP 8.5 ở ĐBSCL và Trà Vinh. Đối với giai đoạn đầu 
thế kỷ (2016 - 2035), xu hướng biến đổi sử dụng dữ liệu dữ liệu kịch 
bản BĐKH năm 2016 [6]. Giai đoạn giữa thế kỷ (2046 - 2065) và cuối 
thế kỷ (2080 - 2099) sử dụng dữ liệu kịch bản BĐKH năm 2021 [1]. 
Đối với các thông tin chung về dữ liệu khí hậu của ĐBSCL được thu 
thập qua 12 trạm khí tượng được thể hiện qua hình 4. Phương pháp 
thu thập và phân tích thông tin dựa trên việc kế thừa và tổng hợp 
các nguồn tài liệu liên quan. Đối với khu vực Trà Vinh có 1 trạm khí 
tượng một trạm thủy văn, 14 trạm đo mưa (trong đó 5 trạm có dữ 
liệu lịch sử trên 30 năm, còn lại là những trạm mới lắp đặt), và 8 trạm 
đo độ mặn. Dữ liệu khí hậu được thu thập từ năm 1978 - 2019. [7] 

 

 
Hình 4. Sơ đồ trạm khí tượng ở ĐBSCL [8] và Mạng lưới các trạm KTTV tại Trà Vinh [7]  
2.2 Ảnh hưởng của BĐKH tại khu vực ĐBSCL 
Nhiệt độ: Theo số liệu quan trắc hơn 30 năm (1980 - 2017) tại các 

trạm thuộc khu vực ĐBSCL, nhiệt độ trung bình tại khu vực ĐBSCL 
khoảng từ 23,0÷28,0 oC và có xu thế tăng với tốc độ trung bình 
0,027oC/năm. Nhìn chung, nhiệt độ phân bố không đều, khu vực 
miền Đông tăng nhanh hơn khu vực miền Tây và nhiệt độ trung 
bình ở miền Đông thấp hơn ở khu vực miền Tây.  [9]  

Lượng mưa: Số liệu quan trắc (1980 - 2017) tại các trạm thuộc 
khu vực ĐBSCL cho thấy lượng mưa có xu thế tăng, giảm không rõ 
ràng. Lượng mưa trung bình từ 1250÷2450mm và phân bố không 
đều. Các tỉnh tỉnh phía Nam như: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có 
lượng mưa trung bình nhiều năm cao từ 2050 - 2450mm. Những khu 
vực có lượng mưa trung bình nhiều năm thấp chỉ từ 1250 - 1450mm 
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như: Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, một phần tỉnh Vĩnh Long và 
An Giang. [9] 

 
Hình 5. (a) Bản đồ phân bố nhiệt độ trung bình, (b) Lượng mưa trung bình tại khu vực 

ĐBSCL giai đoạn 1980 - 2018 [9] 
Nước biển dâng: Kết quả quan trắc tại các trạm hải văn ven biển 

Việt Nam cho thấy mực nước trung bình có xu hướng tăng khoảng 
2,7mm/năm. Trong khi phân tích số liệu vệ tinh cho thấy, xu thế biến 
đổi của mực nước trung bình trên toàn Biển Đông trong giai đoạn 
1993 - 2018 tăng 4,1mm/năm. Mực nước biển ven bờ biển có xu thế 
tăng mạnh nhất từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận với mức tăng là 
4,2÷5,8mm/năm. Mực nước có xu thế tăng chậm hơn ở các tỉnh từ 
TP.HCM đến Trà Vinh với mức tăng là 2,2÷2,5 mm/ năm. Mực nước 
trung bình toàn dải ven biển Việt Nam biến đổi với tốc độ khoảng 
3,6 mm/ năm. [1] 

 
Hình 6. Bản đồ nguy cơ ngập úng với kịch bản mực nước biển dâng 100cm, (a)khu vực 

ĐBSCL, (b)khu vực tỉnh Trà Vinh  
Theo kịch bản BĐKH, ĐBSCL là khu vực có nguy cơ ngập rất cao. 

Nếu mực nước biển dâng 80cm, sẽ có khoảng 31,94% diện tích bị 
ngập. Trong đó, các tỉnh có nguy cơ ngập cao nhất là Cà Mau 
(64,42%) và Kiên Giang (66,16%). Nếu mực nước biển dâng 100cm 
sẽ có khoảng 47,29% diện tích ĐBSCL có nguy cơ ngập, cao nhất là 
tỉnh Cà Mau khoảng 79,62% [1] 

Nâng hạ địa chất: Kết quả đánh giá của Bộ TN&MT gần đây chỉ ra 
rằng: do nhiều nguyên nhân, tình trạng sụt lún ở một số khu vực tại 
TP.HCM và ĐBSCL diễn ra rất nghiêm trọng với quy mô khác nhau. 
Theo số liệu quan trắc của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý 
Việt Nam, Bộ TN&MT tại 339 điểm quan trắc ở TP.HCM và ĐBSCL vào 
năm 2014, 2015, 2017 so sánh với số liệu đo đạc năm 2005 cho thấy, 
sụt lún đất xảy ra ở 306 điểm trong khi ở 33 điểm còn lại không xảy 
ra sụt lún mà có xu thế nâng lên.  

Trên sơ đồ phân vùng lún ĐBSCL, khu vực có nguy cơ lún đến 
5cm bao gồm các khu vực phía Bắc TP Cần Thơ và một số khu vực 
ven bờ sông Hậu tỉnh Sóc Trăng do nguyên nhân tự nhiên bao gồm 
dịch chuyển mảng kiến tạo và quá trình nền đất cố kết tự mất nước 
và co nén tự nhiên của lớp trầm tích Holocen. Khu vực phủ trùm 
phần lớn tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có giá trị lún lớn hơn 
5cm/10 năm có nguyên nhân chính là dịch chuyển các mảng kiến 
tạo, quá trình nền đất cố kết tự mất nước và co nén tự nhiên của lớp 
trầm tích Holocen và do khai thác nước ngầm. Khu vực TP.HCM, Cà 
Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu và một số khu vực khác có các phễu lún với 
tốc độ lớn hơn 10cm/10 năm do cả hai nhóm nguyên nhân tự nhiên 
và do các hoạt động của con người. Tại trung tâm các thành phố: Cà 
Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ hình thành các phễu lún với tốc độ cao trung 
bình từ 20÷50cm trong vòng 10 năm. (Hình 7) 

Tổng mức sụt lún trung bình trong giai đoạn từ năm 2005 - 2017 
cho toàn vùng là 12,3cm (từ 3,45÷23,27cm). Tốc độ sụt lún trung 
bình hàng năm cho toàn khu vực trong giai đoạn này là 1,07cm/năm 
(từ 0,38÷1,99cm/năm). [1] 

 
Hình 7. (a) Sơ đồ phân vùng lún vùng (b)Tổng mức và tốc độ sụt lún giai đoạn 2005-

2017 tại TP.HCM và ĐBSCL  
2.3 Hiện trạng và xu thế BĐKH tại TP Trà Vinh 
Số giờ chiếu nắng: Do nằm ở vĩ độ thấp, quanh năm độ dài ban 

ngày lớn, hàng năm có cả một thời kỳ mùa khô kéo dài 5 tháng nên 
Trà Vinh là một trong những nơi có thời gian nắng nhiều. Theo 
thống kế [7] Tổng số giờ nắng trung bình hàng năm tại Trà Vinh 
2.490 giờ. Các tháng mùa khô từ tháng 12 đến tháng cuối tháng 4, 
số giờ nắng trung bình từ 200-280 giờ là thời gian nắng nhiều nhất 
trong năm, mỗi ngày trung bình có tới 7-9 giờ. Các tháng mùa mưa, 
số giờ nắng trung bình hàng tháng trong khoảng trên dưới 160 giờ, 
trung bình mỗi ngày 5-6 giờ. Sự chênh lệch số giờ nắng này cũng 
phản ánh rõ nét sự tương phản giữa hai mùa: mùa khô và mùa mưa 
ẩm. (Hình 8) 

 
Hình 8. Biểu đồ giờ chiếu nắng [7], lượng bức xạ mặt trời trên bê mặt trung bình theo 

tháng  [10] 
Nhiệt độ và độ ẩm: Trong thời kỳ từ năm 1978 đến năm 2019, 

nhiệt độ trung bình hàng năm tại Trà Vinh là 26,8 0C. Trong đó tháng 
cao nhất là tháng 4 và tháng 5 với mức trung bình là 29,30C, tháng 
có thấp nhất là tháng 01 với mức trung bình là 25,40C. Từ tháng 02 
trở đi nhiệt độ trung bình bắt đầu tăng nhanh và đạt cực đại vào 
tháng 4 và tháng 5. Sau đó, do có mưa chuyển mùa NĐTB bắt đầu 
giảm dần cho đến cuối năm. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối trung bình 
năm là 20,20C. Nhiệt độ cao nhất trung bình nhiều năm tại Trà Vinh 
là trên 320C. Trừ tháng 12, 01 các tháng còn lại đều có nhiệt độ cao 
nhất tuyệt đối > 350C. Theo kịch bản RCP4.5, giai đoạn đầu 2046-
2065 và giai đoạn sau 2080-2099 nhiệt độ tại Trà Vinh tăng trung 
bình là 1.3 -1.7 0C. theo kịch bản RCP 8.5 giai đoạn đầu 2046-2065 và 
giai đoạn sau 2080-2099 nhiệt độ tại Trà Vinh tăng trung bình là 1.8 
-3.3 0C. [1]  

 
Hình 9. Nhiệt độ trung bình và nhiệt độ cao nhất theo tháng tại Trà Vinh[7 
Độ ẩm: Do nằm giáp biển, chịu ảnh hưởng của gió mùa. Độ ẩm 

trung bình năm vào khoảng 84%. Độ ẩm tăng cao vào thời kỳ mưa 
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kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 trung bình trên 85%. Tháng ẩm 
nhất là tháng 9 đến tháng 10 với độ ẩm trung bình vào khoảng 87-
88%, đây cũng là tháng mà lượng mưa có giá trị lớn nhất năm. Vào 
mùa khô, độ ẩm trung bình tháng là 78-80%, tháng 02, 3 có độ ẩm 
thấp nhất dưới thường 80%. (Hình 10) 

 
Hình 10. Độ ẩm trung bình theo tháng tại Trà Vinh [7] 
Lượng mưa: Từ tháng 12 đến tháng 4 là mùa khô với lượng mưa 

trong 5 tháng của mùa khô trung bình chỉ chiếm 6,64% tổng lượng 
mưa cả năm. Trong đó thời kỳ chuyển tiếp từ mùa khô sang mùa 
mưa (tháng 4) và từ mùa mưa sang mùa khô (tháng 11) có lượng 
mưa chiếm 10,81%. Mùa mưa kéo dài từ đầu tháng 5 cho đến 
khoảng giữa tháng 11. Tháng có lượng mưa lớn nhất thường xuất 
hiện vào các tháng 8, 9,10, lượng mưa trung bình khoảng 
230÷290mm. (Hình11) 

 
Hình 11. (a) Lượng mưa trung bình theo tháng (b) Chế độ gió trong năm tại Trà Vinh [7] 
Chế độ gió mùa: Khí hậu tại Trà Vinh có đặc điểm chung của khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc và Tây 
Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11, hướng gió 
chủ yếu là Tây-Tây Nam. Từ tháng 12 đến tháng 4 năm tiếp theo gió 
Đông-Đông Nam thường chiếm ưu thế. Tốc độ gió trung bình từ 3-
4m/s, tốc độ gió cao nhất trung bình từ 6-10m/s. 

 
3. CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ THÍCH ỨNG VỚI BĐKH TẠI VÙNG 

VEN TP TRÀ VINH 
3.1 Vùng ven và quá trình chuyển hóa 
Để xác định vùng ven của một đô thị, cần xem xét phân tích 

nhiều tiêu chí như: Dân số, mật độ xây dựng, mức độ đáp ứng của 
hệ thống hạ tậng kỹ thuật và xã hội,… Hiện nay, trong các bản đồ 
quy hoạch chưa phân định cụ thể vùng ven đô thị, về mặt pháp lý 
vùng ven chưa khái niệm cụ thể. Tuy nhiên có thể nhận định rằng 
vùng ven có thể thuộc ranh giới của thành phố, có thể thuộc ranh 
giới hành chính của xã ven đô thị. Để xác định vùng ven và quá trình 
chuyển hóa vùng ven, cần lập bản đồ trên cơ sở ứng dụng GIS và 
khai thác dữ liệu ảnh viễn thám về hiện trạng xây dựng và đánh giá 
quá trình chuyển hóa vùng ven TP Trà Vinh trong giai đoạn 2015-
2024. Các bản đồ và dữ liệu được thu thập từ các nguồn ảnh viễn 
thám (Landsat 8-9, Sentinel-2) 09/02/2015, 6/12/2020 và 20/3/2024, 
xác định ranh giới TP Trà Vinh và ranh giới mới theo quy hoạch điều 
chỉnh năm 2023. Về phương pháp, sau khi phân loại ảnh với lớp phủ 
công trình xây dựng và bề mặt không thấm nước, tiến hành thiết lập 
ô lưới 250mx250m~ 6.25ha. Thống kê diện tích xây dựng trong ô 
lưới và tính mật độ. Kết quả phân loại gồm các ô lưới có từ mật độ 
0-9% tương đương với vùng nông thôn, mật độ từ 9.1-40.4% tương 
đương với vùng ven, từ 40.5-68.8% tương đương với vùng ngoại ô, 
từ 68.9-100% công trình xây dựng và bề mặt không thấm nước 
tương đương với vùng trung tâm đô thị. (Hình 12) 

 
Hinh12. Phương pháp xác định vùng ven và quá trình chuyển hóa  
3.2 Giải pháp phát triển hạ tầng vùng ven TP Trà Vinh thích 

ứng với BĐKH 
Tại TP Trà Vinh nói riêng và ĐBSCL nói chung, các giải pháp 

truyền thống thích ứng với BĐKH là can thiệp vào cấu trúc đô thị để 
giảm thiểu rủi ro thiên tai và cải thiện khả năng chống chịu, phần 
lớn tập trung vào các cơ sở hạ tầng xám (các kênh đào bê tông, cống 
thoát nước, thiết bị cơ khí như máy bơm và ống dẫn nước). Tuy 
nhiên, các cơ sở hạ tầng này chỉ có chức năng kiểm soát mà không 
thể đồng thời mang lại các lợi ích khác cho hệ sinh thái. Bên cạnh 
đó, các cơ sở hạ tầng xám không phải lúc nào cũng phù hợp về chi 
phí, khả năng chống chịu, và tính bền vững.  

Tại khu vực vùng ven, nơi mà hệ thống hạ tầng xám chưa được 
chú trọng đầu tư do nguồn vốn hạn chế và không phải là khu vực 
ưu tiên, thì giải pháp Thiết kế đô thị thích ứng với nước (Water-
adaptive urban design - WAUD) là một giải pháp tiềm năng nhằm 
kiểm soát và mang lại những lợi ích bổ sung trong việc cải thiện chất 
lượng nước thoát, hệ sinh thái và môi trường sống, điều mà các cơ 
sở hạ tầng xám khó có thể đáp ứng. (Hình 13) 

 
Hình 13. Cách tiếp cận đô thị truyền thống so với WAUD [11] 
 WAUD cung cấp nhiều lợi ích cho đô thị và giải quyết nhiều 

thách thức xã hội khác nhau, bao gồm giảm thiểu rủi ro thiên tai và 
xây dựng khả năng chống chịu trước BĐKH, đồng thời đóng góp vào 
công cuộc phục hồi đa dạng sinh học, cải thiện sức khỏe con người, 
an ninh lương thực và nước sạch, chất lượng cuộc sống cộng đồng.  

Trường hợp tại vùng ven đô thị, khi mật độ công trình xây dựng 
và bề mặt không thấm nước dao động trong 9.1-40.4% như phân 
tích ở trên, thì WAUD là một giải pháp thay thế cho cách tiêu thoát 
nước truyền thống bằng cách tác động tại nguồn, từ đó giảm thiểu 
kích thước của hệ thống thoát nước hạ lưu. Nó hạn chế bề mặt 
không thấm nước, tái sử dụng nước tại nguồn, tận dụng các lưu vực 
trữ nước để giảm thiểu lưu lượng nước mưa, và kết hợp các hệ thống 
xử lý nước thải để loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm. WAUD đồng 
thời mở ra cơ hội đạt được nhiều lợi ích thông qua chu trình quản lý 
nước bền vững trong đô thị bao gồm: [11]  

Điều tiết nước mưa: Chức năng chủ yếu của các công trình điều 
tiết nước mưa là giảm thiểu lưu lượng nước thoát cực đại thông qua 
việc trữ nước tạm thời và thoát nước mưa chậm. (Hình 14) 

 
Hình 14. Các vị trí đặt công trình điều tiết nước  [11] 
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Xử lý và dẫn nước: Thảm lọc sinh thái, kênh dẫn và lọc nước sinh 
thái, đầm thủy sinh nhân tạo, đầm thủy sinh bề mặt, đầm thủy sinh 
ngầm, bể thủy sinh, thảm lọc sinh thái tuần hoàn. (Hình 15) 

 
Hình 15. Các giải pháp xử lý và dẫn nước [11] 
Thu gom và tái sử dụng nước mưa: Việc thu gom nước mưa từ mái 

nhà, kể cả với một lượng rất nhỏ, đều đem lại lợi ích cho môi trường 
do sẽ giảm được lưu lượng và vận tốc của nước thoát chảy vào các 
kênh rạch xung quanh. 

Cảnh quan và Quy hoạch: Vành đai xanh; Cảnh quan cây xanh 
đường phố; Không gian xanh trên công trình xây dựng. 

3.3 Giải pháp về tổ chức không gian vùng ven thích ứng 
BĐKH  

Tổ chức không gian các tuyến đường trục chính đô thị liên kết 
với vùng ven TP Trà Vinh và các tuyến đường vành đai cần hướng 
đến việc mở rộng không gian xanh và xây dựng hệ thống giao 
thông thân thiện với xe đạp, người đi bộ.  

Các tuyến đường trục chính đóng vai trò kết nối trung tâm đô 
thị với vùng ven, nên được thiết kế đa chức năng với làn đường riêng 
cho xe cơ giới, xe đạp, và khu vực đi bộ, đồng thời tích hợp cây xanh, 
thảm cỏ dọc hai bên để tạo cảnh quan và giảm thiểu tác động môi 
trường. Không gian xanh được mở rộng bằng cách phát triển các 
hành lang cây xanh, kết nối các tuyến đường với công viên, hồ nước, 
và khu vực sinh hoạt công cộng. Làn đường dành riêng cho xe đạp 
và vỉa hè rộng rãi, an toàn cho người đi bộ được ưu tiên, giúp khuyến 
khích các phương thức di chuyển bền vững. Các tuyến đường vành 
đai không chỉ đảm bảo lưu thông hiệu quả mà còn tích hợp không 
gian xanh, tạo sự liên kết liên tục giữa các khu vực, sự tham gia của 
cộng đồng, các tuyến đường này sẽ góp phần xây dựng vùng ven 
đô thị xanh, hiện đại và thân thiện với môi trường. 

 

 
Hình16. Định hướng các tuyến đường chính kết nối trung tâm và vành đai [12] 
Tổ chức không gian điểm dân cư vùng ven cần được quy hoạch 

hài hòa với môi trường tự nhiên, khai thác tốt các yếu tố bản địa và 
phù hợp với văn hóa địa phương. Các tuyến đường trong khu vực 
được thiết kế quy mô nhỏ, theo địa hình tự nhiên. Hàng rào trong 
khu dân cư có thể sử dụng các chất liệu bản địa như tre, nứa, gỗ 
hoặc đá, tạo nên sự gần gũi và giữ được vẻ đẹp truyền thống. Ưu 
tiên trồng các loại cây bản địa, cây bóng mát phù hợp với khí hậu, 
đồng thời bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Hồ nước nhỏ, ao hoặc kênh 
rạch có thể được giữ lại hoặc cải tạo để làm nơi điều hòa không khí 
và tạo điểm nhấn cảnh quan. Đối với kiến trúc nhà ở, khu vực sân 
nhà nên được thiết kế mở, trồng cây, hạn chế tối đa bê tông và các 

bề mặt không thấm nước. Kiến trúc nhà ở cũng cần giữ tính truyền 
thống địa phương, đồng thời tích hợp các yếu tố hiện đại để đảm 
bảo tiện nghi  ở và sinh hoạt giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bản 
địa trong sự phát triển bền vững. 

 
Hình17. Đề xuất mô hình tổ chức không gian điểm dân cư vùng ven [13]  
3.4 Giải pháp thiết kế kiến trúc sinh khí hậu cho công trình 

tại vùng ven TP Trà Vinh thích ứng với BĐKH 
Thiết kế kiến trúc sinh khí hậu là giải pháp quan trọng trong các 

giải pháp thiết kế kiến trúc nói chung và nhà ở nói riêng theo hướng 
thích ứng với BĐKH. 

Thật vậy, tiện nghi khí hậu liên quan đến những yếu tố như nhiệt 
độ, độ ẩm, ánh sáng, không khí và vận tốc gió. Vai trò của kiến trúc 
ngoài việc tạo ra không gian công năng, thẩm mỹ còn cần phải đảm 
bảo một môi trường nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và không khí phù 
hợp để con người có thể sống và làm việc trong một môi trường 
thoải mái và an toàn cho sức khỏe. Theo biểu đồ sinh khí hậu của 
V.Olgyay (1963) nhiệt độ tiện nghi trong khoảng từ 22-300C trong 
không gian trong nhà với điều kiện quần áo thoáng mát với độ ẩm 
từ 30-65%. Dưới ranh giới nhiệt độ tiện nghi (<220C) phải mặc ấm 
hoặc có đủ bức xạ mặt trời để bù đắp sự giảm nhiệt độ. Trong trường 
hợp trên vùng nhiệt độ tiện nghi (>300C) cần tăng vận tốc gió để bù 
vào sự tăng nhiệt độ.   

Từ kết quả phân tích sinh khí hậu tại Trà Vinh [14], giải pháp thiết 
kế kiến trúc sinh khí hậu với các tiêu chí và thứ tự ưu tiên theo hướng 
thích ứng thụ động đối với kiến trúc nhà ở tại Trà Vinh được xác định 
như trong bảng 2 dưới đây. 

 
Bảng 2: Tiêu chí thiết kế kiến trúc sinh khí hậu cho nhà ở tại Trà Vinh 

[14], [15] 
3.3.1 Thiết kế lớp vỏ công trình tại cho vùng ven TP Trà Vinh thích 

ứng với BĐKH 
Từ tiêu chí ở bản 2, theo TCVN 4605: 1988 Kĩ thuật nhiệt - kết cấu 

ngăn che - tiêu chuẩn thiết kế. Nhiệt độ không khí ngoài nhà theo 
kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 tại Trà Vinh. Đối với cấu tạo lớp vỏ bao 
che tính cho tường và mái, tổng nhiệt trở Ro của lớp cấu tạo bao che 
phải lớn hơn Nhiệt trở yêu cầu R o

yc(tính toán cho trường hợp mùa 
nóng tại Trà Vinh), theo công thức sau: 
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Trong đó: 
Rt - Nhiệt trở mặt trong kết cấu ngăn che tính bằng 

(m2.h.0C)/kcal; 
tt  - Nhiệt độ trung bình của không khí trong nhà lấy theo điều 

kiện tiện nghi là 270C; 
[∆t] - Trị số chênh lệch nhiệt độ phòng và nhiệt độ không khí 

trong phòng lấy [∆t] =1,50C; 
αt - Hệ số trao đổi nhiệt mặt trong kết cấu ngăn che tính bằng 

kcal/(m2.h. 0C) Đối với phòng mở cửa thông thoáng theo công thức: 
∝t = 4.3+3.3Vt

0.8( lấy Vt=0.2m/s); 
KV - Hệ số kể đến ảnh hưởng của tốc độ chuyển động không khí 

trong phòng theo bảng 6. (TCVN 4605: 1988) trường hợp V=0.2m/s 
tương ứng với Kv=0.67; 

ttg.tb - Nhiệt độ tổng trung bình ngoài nhà mùa hè dùng cho tính 
toán 0C; 

 
Trong đó: 
αn - Hệ số trao đổi nhiệt mặt ngoài kết cấu ngăn che tính bằng 

kcal/(m2.h.0C) với bề mặt tường thẳng đứng αn= 5+ 10 (7.9+2.2.Vn 
cho mái nhà) với Vn = 1m/s là vận tốc gió ngoài nhà nhỏ nhất tháng 
4 tại Trà Vinh; 

ϕ - Hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời của mặt ngoài kết cấu ngăn 
che xác định từ phụ lục 4 (TCVN 4605: 1988) chon ϕ= 0.4 (Mặt ngoài 
tường ngoài trát vữa, sơn màu trắng), chon ϕ= 0.86( với mặt Mái tole 
sáng màu); 

Itb - Trị số trung bình của tổng xạ mặt trời chiếu lên bề mặt kết 
cấu tính bằng Kcal (m2.h) theo số liệu của trạm khí tượng Itb =242 
Kcal (m2.h) thông số trung bình tháng 4 tại Trà Vinh; 

tn.tb - Trị số trung bình của nhiệt độ không khí ngoài nhà mùa hè 
tn.tb= 320C; 

- Theo kịch bản RCP4.5 giai đoạn đầu: tn.tb(1)= tn.tb +1.3=33.30C 
- Theo kịch bản RCP4.5 giai đoạn sau: tn.tb(2)= tn.tb +1.7=33.70C  

 
Vậy, đối với lớp vỏ bao che là tường R o

yc=053-0.55 (m2.h.0C)/Kcal, 
trường hợp tính toán tương tự ta có R o

yc=1.08-1.09 (m2.h.0C)/Kcal 
cho kết cấu mái (lấy thông số mặt mái tole sáng màu ϕ= 0.86). Kết 
quả R o

yc trên được tính toán Theo kịch bản RCP4.5 tại Trà Vinh, khi 
thiết kế cách nhiệt cho kết cấu bao che cần đảm bảo giá trị tổng 
nhiệt trở các lớp cấu tạo Ro phải lớn hơn các giá trị R o

yc. 
3.1.2 Hướng, hình khối và bố trí không gian công năng 

 
Hình 18. Hướng và hình khối công trình, Hệ số V/S [14] 
Chiều dài công trình theo hướng Đông-Tây giúp giảm tối đa tiết 

diện bề mặt đón bức xạ mặt trời gây nóng cho công trình. Đối với 
quy hoạch nhóm nhà cần đảm bảo phần lớn các dãy nhà có mặt tiền 
quay về hướng Bắc-Nam. Để đánh giá khả năng nhận bức xạ mặt 

trời có thể căn cứ vào hệ số V/S với V là thể tích công trình, S là diện 
tích bề mặt. Hệ số V/S càng cao nhiệt lượng hấp thụ từ bức xạ mặt 
trời càng thấp và ngược lại. Ngoài ra, để tạo khoản không cách ly 
nhiệt các không gian như kho, vệ sinh, phòng giặt phơi, cầu thang, 
hành lang… cần bố trí tại các hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc tạo 
thành không gian đệm ngăn nhiệt bức xạ qua tường trước khi đi 
xuyên qua các không gian chính. [14] 

 
4. KẾT LUẬN 
BĐKH đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến vùng ven và 

kiến trúc nhà ở vùng ven của các đô thị ĐBSCL, đặc biệt là những khu 
vực ven biển như các thành phố: Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu…. Sự gia 
tăng về mức độ xâm nhập mặn, mực nước biển dâng, và tần suất, mức 
độ nghiêm trọng ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan 
đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh kế của người dân.  

Kết quả nghiên cứu từ GIS và phân tích dữ liệu viễn thám, kết 
hợp với dữ liệu hiện trạng, giúp xác định rõ các khu vực vùng ven, 
sự chuyển hóa/biến đổi tại vùng ven TP Trà Vinh dưới tác động của 
quá trình đô thị hóa với tốc độ ngày càng tăng nhanh. Đây là tiền đề 
quan trọng để đề xuất chiến lược phát triển quy hoạch tổng thể các 
điểm dân cư thích ứng với BĐKH tại vùng ven TP Trà Vinh. Bên cạnh 
đó là các giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở thích ứng với BĐKH theo 
hướng thụ động trên cơ sở của kiến trúc sinh khí hậu.  

Có thể coi đây là kết quả bước đầu, đòi hỏi những nghiên cứu 
chuyên sâu về quy hoạch và kiến trúc vùng ven các thành phố khu 
vực ĐBSCL nói chung và TP Trà Vinh nói riêng theo hướng thích ứng 
với BĐKH, đảm bảo sự phát triển bền vững của các đô thị ĐBSCL. 
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